	            UBND XÃ AN HƯNG
TRƯỜNG TH NGUYỄN ĐỐC TÍN


	  BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025 – 2026

  Môn: Toán-  Lớp 5

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)



Phòng thi số: ………………….     Số báo danh:………………………………….
________________________________________________________________________
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): 
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:     
Câu 1 (1 điểm): 
a)Trong số thập phân 68,952 chữ số 2 thuộc hàng nào?

A. Hàng đơn vị                                B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm                         D. Hàng phần nghìn

b) Điền đơn vị thích hợp vào chỗ chấm: 
 Diện tích ô cửa sổ ở trường em khoảng: 3,5.......................

Câu 2 (1 điểm): 

a) Giá trị của biểu thức 4,5 x 100 + 2,9 : 0,001 là :
	A. 3,350
	 B. 33,350
	C. 335
	D. 3350  


b) Trong các số thập phân dưới đây, số thập phân lớn nhất là:
	A. 90,6
	  B. 90,06
	C. 9,006 
	 D. 90,46


Câu 3 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
	a) 8 tấn 22 kg = ……..……… tấn
	 c) 4 m2 16 dm2  = ……..…………m2  

	b) 3,456 km   = ……..………… m
	 d) 70 ha            = ……..………  km2


Câu 4 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a)            Làm tròn số thập phân 35,927 đến hàng phần trăm ta được số 35,93.
b)            Cho số tự nhiên x, biết: 36,37  < x <  37,57, vậy  x = 36.
c)            Hỗn số 8
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 viết dưới dạng số thập phân là 80,6. 

d)          Một hình tam giác có diện tích là 12cm2 và cạnh đáy 6cm thì chiều cao tương ứng là 4cm.
II. TỰ LUẬN (6 điểm):
Câu 5 (2 điểm): Đặt tính và tính:
	a) 275,3  + 26,28           
	    b) 6,54  – 2,817
	   c) 13,82 x 5,4
	       d) 91,2 : 57


........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6 (1 điểm): 
	Một biển báo giao thông hình tròn có bán kính 40 cm. 

Diện tích phần màu trắng bằng [image: image12.png]


 diện tích của biển báo.
Tính diện tích phần màu trắng trên biển báo. 
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........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Câu 7 (2 điểm) :  Để lát mặt sàn phòng có dạng hình chữ nhật, bác Ba sử dụng mẫu gạch hình vuông có cạnh 50 cm được đóng theo hộp 4 viên, mỗi hộp có giá 200 000  đồng, biết chiều dài mặt sàn phòng là 8 m và chiều rộng là 5 m. Hỏi số tiền mua gạch mà bác Ba  phải trả để lát mặt sàn phòng của mình là bao nhiêu ?

                                                     Bài giải
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................
Câu 8 (1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất:
                      12,7 x 16 + 12,7 : 0,25  +  4 x 12,7  –  12,7 : 0,125 + 12,7 x 4

.............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
             UBND XÃ AN HƯNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN ĐỐC TÍN
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Toán 5                 Năm học 2025 – 2026
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	a) Đáp án D                   b)   m2  
	1,0

	2
	a) Đáp án D                   b) Đáp án A
	1,0

	3
	a) 8,022               b) 3456                   c) 4,16               d) 0,7 

                                                            (Mỗi phần đúng cho 0,25 điểm.)
	1,0

	4
	a) Đ                     b) S                         c) S                  d) Đ
                                                              (Mỗi phần đúng cho 0,25 điểm.)
	1,0

	5
	 a) 301,58
       b) 3,723
c) 74,628
       d) 1,6                           

                                                                  (Mỗi phần đúng cho 0,5 điểm.)
	2,0

	6
	Bài giải

Diện tích biển báo giao thông là:  40 x 40 x 3,14 = 5 024 (cm2)  
Diện tích phần màu trắng của biển báo giao thông là 
5 024 x [image: image15.png]


 =  1 004,8 (cm2) 
Đáp số: 1 004,8 cm2
	0,5
0,25

0,25

	7
	Cách 1:                             Bài giải

Diện tích mặt sàn phòng của bác Ba là: 8  x  5  = 40 (m2)  = 4 000 dm2
Diện tích 1 viên gạch hình vuông  là: 50  x 50  = 2 500(cm2)  = 25 dm2
Số viên gạch cần dùng là: 4 000 : 25   = 160 (viên ) 

Số hộp gạch cần dùng là:  160  : 4  = 40  (hộp) 

Số tiền mua gạch mà bác Ba  phải trả để lát mặt sàn phòng của mình là:

                      200 000   x  40   =  8 000 000 ( đồng )

                                                 Đáp số: 8 000 000 đồng 
	0,5
0,25

0,5

0,25
0,25

0,25

	
	Cách 2:                              Bài giải

Diện tích mặt sàn phòng của bác Ba là: 8  x 5  = 40 (m2)  = 4000 dm2
Diện tích 1 viên gạch hình vuông  là: 50  x 50  = 2 500 (cm2)  = 25 dm2
Số viên gạch cần dùng là: 4 000 : 25   = 160 (viên ) 

Giá tiền một viên gạch là:  200 000  : 4  =  50 000 ( đồng ) 

Số tiền mua gạch mà bác Ba  phải trả để lát mặt sàn phòng của mình là:

                      50 000   x  160   = 8 000 000 (đồng )

                                                  Đáp số: 8 000 000 đồng 
	0,5

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

	
	Cách 3:                             Bài giải
Diện tích mặt sàn phòng của bác Ba là: 8  x 5  = 40 (m2)  

Diện tích 1 viên gạch hình vuông  là: 50  x 50  = 2 500(cm2) 

Diện tích 1 hộp gach  là:  2 500  x  4 = 10 000 (cm2)  = 1 m2
Số hộp gạch cần dùng là:  40  : 1  = 40  (hộp) 

Số tiền mua gạch mà bác Ba  phải trả để lát mặt sàn phòng của mình là:

                      200 000   x  40  = 8 000 000 ( đồng )

                             Đáp số: 8 000 000 đồng
	0,5

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

	8
	 12,7 x 16 + 12,7 : 0,25  + 4 x 12,7 – 12,7 : 0,125 + 12,7 x 4

 = 12,7 x 16 + 12,7 x 4 + 4 x 12,7 – 12,7 x 8 + 12,7 x 4                                                                                 =  12,7 x ( 16 + 4  + 4 – 8 + 4 )                                                                                                             

  = 12,7 x 20                                                                                                                                              
  = 254                                                                                                                                                                                                          
	0,25

0,25

0,25

0,25
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